
PHỤ LỤC III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nội vụ 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục đăng ký nội quy 

lao động của doanh nghiệp 

07 ngày làm việc (kể từ khi 

nhận được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ) 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Sở Nội 

vụ, số 159 Pasteur, 

phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 

Không 

 

- Bộ luật lao động năm 2019. 

- Nghi định số 145/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Bộ luật Lao động về điều kiện 

lao động và quan hệ lao động. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 321/QĐ-BNV ngày 

08 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

và bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền 

lương thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nội vụ. 

2 Cấp Giấy phép hoạt động 

cho thuê lại lao động 

27 ngày làm việc (kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Sở Nội 

vụ, số 159 Pasteur, 

phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 

Không 

 

 

3 Gia hạn Giấy phép hoạt 

động cho thuê lại lao động 

22 ngày làm việc (kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Sở Nội 

vụ, số 159 Pasteur, 

phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 

Không 

 

 

 

4 
Cấp lại Giấy phép hoạt động 

cho thuê lại lao động 

 

 

22 ngày làm việc  (kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Sở Nội 

vụ, số 159 Pasteur, 

phường Võ Thị Sáu, 

Không 



2 

 

 
 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Quận 3 

5 Thu hồi Giấy phép hoạt 

động cho thuê lại lao động 

17 ngày làm việc (kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Sở Nội 

vụ, số 159 Pasteur, 

phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 

Không 

 

 

6 Rút tiền ký quỹ của doanh 

nghiệp cho thuê lại lao 

động 

10 ngày làm việc (kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

- Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Sở Nội 

vụ, số 159 Pasteur, 

phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến 

Ngân hàng nhận ký quỹ. 

Không 

 

7 Thành lập Hội đồng 

thương lượng tập thể 

20 ngày làm việc (kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Sở Nội 

vụ, số 159 Pasteur, 

phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 

Không 

 

 

- Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 

21 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

- Thông tư số 10/2020/TT- 

BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 

2020 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

8 Thay đổi Chủ tịch Hội 

đồng thương lượng tập 

thể, đại diện Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, chức năng, 

nhiệm vụ, kế hoạch, thời 

07 ngày làm việc (kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của Sở Nội 

vụ, số 159 Pasteur, 

phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 

Không 

 

 



3 

 

 
 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

gian hoạt động của Hội 

đồng thương lượng tập 

thể. 

 

 

 

 

Bộ luật Lao động về nội dung của 

hợp đồng lao động, Hội đồng 

thương lượng tập thể và nghề, công 

việc có ảnh hưởng xấu tới chức 

năng sinh sản, nuôi con. 

- Quyết định số 321/QĐ-BNV ngày 

08 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

và bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền 

lương thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nội vụ. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Giải quyết chế độ trợ cấp 

một lần đối với người 

được cử làm chuyên gia 

sang giúp Lào, Cam- pu - 

chia. 

 

25 ngày làm việc (kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)  

 

 

 

Bộ phận Một cửa Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

Không - Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nội vụ. 



4 

 

 
 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thông tư số 10/2020/TT- 

BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 

2020 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật Lao động về nội dung của 

hợp đồng lao động, Hội đồng 

thương lượng tập thể và nghề, công 

việc có ảnh hưởng xấu tới chức 

năng sinh sản, nuôi con. 

- Quyết định số 321/QĐ-BNV ngày 

08 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

và bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền 

lương thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nội vụ. 
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